
Biểu số 81/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN

A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 2.420.913

I Thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp 2.053.202

- Thu ngân sách thành phố hưởng 100% 1.019.044

- Thu ngân sách thành phố hưởng từ các khoản thu phân chia 1.034.158

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 367.711

- Thu bổ sung cân đối 367.711

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 2.420.913

 I Tổng chi cân đối ngân sách thành phố 2.420.913

1 Chi đầu tư phát triển 1.117.518

2 Chi thường xuyên 1.227.817

3 Dự phòng ngân sách 44.810

4 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 30.768

II Chi các chương trình mục tiêu 0

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

III Chi chuyển nguồn sang năm sau 0

UBND THÀNH PHỐ THANH HÓA

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /      /2022 của UBND thành phố Thanh Hóa)



Biểu số 82/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN

A NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ

I Nguồn thu ngân sách 2.254.312

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 1.886.601

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 367.711

- Thu bổ sung cân đối 367.711

II Chi ngân sách 2.254.312

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố 2.134.957

2 Chi bổ sung cho ngân sách xã 119.355

 - Chi bổ sung cân đối 119.355

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau 0

B NGÂN SÁCH XÃ

I Nguồn thu ngân sách 285.956

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 166.601

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố 119.355

-  Thu bổ sung cân đối 119.355

II Chi ngân sách 285.956

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ

VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /      /2022 của UBND thành phố Thanh Hóa)

UBND THÀNH PHỐ THANH HÓA



Tổng thu 

NSNN

Thu NS 

thành phố

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3.112.606 2.420.913

I Thu nội địa 2.744.895 2.053.202

1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

2 Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý 2.744.895 2.053.202

2.1 Lệ phí môn bài 3.115 3.115

2.2 Tiền thuê đất 100.961 56.708

2.3 Thu cấp quyền KTKS 2.829 1.667

2.4 Phí BVMT đối với KTKS 1.359 1.359

2.5 Thuế GTGT, TTĐB, TNDN 4.050 0

2.6 Phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt 16.800 16.800

2.7 Thuế tài nguyên 5.706 5.706

2.8 Thuế CTN ngoài quốc doanh 364.000 364.000

2.9 Thuế thu nhập cá nhân 105.000 105.000

2.10 Lệ phí trước bạ 299.000 249.200

2.11 Thu phí, lệ phí 25.000 20.983

2.12 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 24.195 24.195

2.13 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 48.027 26.157

2.14 Thu tiền sử dụng đất 1.697.772 1.139.868

2.18 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 6.000 112

2.19 Thu phạt vi phạm hành chính 14.581 14.581

2.20 Thu phạt chậm nộp 8.000 5.250

2.21 Thu khác ngân sách 15.000 15.000

2.22 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 3.500 3.500

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 367.711 367.711

Biểu số 83/CK-NSNN

STT NỘI DUNG

Dự toán năn 2022

UBND THÀNH PHỐ THANH HÓA

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /      /2022 của UBND thành phố Thanh Hóa)

Đơn vị: Triệu đồng



TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 2.420.913 2.134.957 285.956

A
CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH 

PHỐ
2.420.913 2.134.957 285.956

I Chi đầu tƣ phát triển 1.117.518 1.004.757 112.761

1 Chi đầu tư cho các dự án 1.117.518 1.004.757 112.761

Trong đó chia theo lĩnh vực:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 70.329 70.329

- Chi khoa học và công nghệ

Trong đó chia theo nguồn vốn:

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1.117.518 1.004.757 112.761

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

2 Chi đầu tư phát triển khác 0 0

II Chi thƣờng xuyên 1.227.817 1.060.229 167.588

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 536.564 533.844 2.720

2 Chi khoa học và công nghệ

III Dự phòng ngân sách 44.810 39.203 5.607

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lƣơng 30.768 30.768 0

B CHI CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 0

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 0

STT Nội dung
Ngân sách 

thành phố

Chia ra 

Ngân sách 

cấp thành 

phố

Ngân

 sách xã

Biểu số 84/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ CHI

 NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /      /2022 của UBND thành phố Thanh Hóa)

Đơn vị: Triệu đồng

UBND THÀNH PHỐ THANH HÓA



Biểu số 85/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán

TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 2.254.312

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ 119.355

B CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC 2.134.957

Trong đó:

I Chi đầu tư phát triển 1.004.757

1 Chi đầu tư cho các dự án 1.004.757

Trong đó:

1.1 Chi đầu tư Hạ tầng kỹ thuật 581.964

1.2 Chi Quy hoạch 20.565

1.3 Chi An ninh Quốc phòng 9.658

1.4 Chi Nông, lâm, ngư nghiệp, thủy lợi 8.413

1.5 Chi Cấp, thoát nước 12.436

1.6 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 70.329

1.7 Chi Giao thông 201.041

1.8 Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 23.481

1.9 Chi bảo vệ môi trường 2.257

1.10 Chi y tế, dân số và gia đình 16.931

1.11 Chi các công trình công cộng 26.521

1.12 Chi văn hóa thông tin, thể dục thể thao và phát thanh truyền hình 31.161

2 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên 1.060.229

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 533.844

2 Chi khoa học và công nghệ 0

3 Chi y tế, dân số và gia đình 70.201

4 Chi văn hóa thông tin, thể dục thể thao và phát thanh truyền hình 14.474

5 Chi bảo vệ môi trường 139.457

7 Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 57.161

8 Chi bảo đảm xã hội 99.441

9 Chi an ninh 1.059

10 Chi Quốc phòng 11.629

11 Chi khác ngân sách 10.000

12 Ghi thu ghi chi 8.352

III Dự phòng ngân sách 39.203

UBND THÀNH PHỐ THANH HÓA

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /      /2022 của UBND thành phố Thanh Hóa)



IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 30.768

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 0



DT tạm giao
DT phân bổ 

sau

TỔNG 

SỐ

CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN

CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN

A B 1 2 3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9

TỔNG SỐ 889.139 0 818.968 813.396 5.572 39.203 30.768 200 0 200 0

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 818.968 0 818.968 813.396 5.572 0 0 0 0 0 0

1 Văn Phòng Thành ủy 19.084 19.084 17.844 1.240

2 Văn Phòng HĐND thành phố 3.326 3.326 2.871 455

3 Văn Phòng UBND thành phố 24.002 24.002 22.984 1.018

4 Phòng Nội vụ thành phố 1.747 1.747 1.487 260

5 Phòng Kinh tế thành phố 939 939 751 188

6 Phòng Văn hóa Thông tin 416 416 333 83

7 Thanh tra thành phố 500 500 400 100

8 Phòng Tư pháp thành phố 500 500 400 100

9 Phòng lao động TB&XH

- Kinh phí các đối tượng chính sách theo NĐ 20 84.542 84.542 84.542 0

- Chúc thọ, mừng thọ 2.434 2.434 2.434 0

- Quản lý NN về đảm bảo xã hội 2.981 2.981 2.774 207

10 Ban quản lý di tích lịch sử Văn hóa Hàm Rồng 2.346 2.346 2.249 97

11 Nhà Văn hóa thiếu nhi 1.284 1.284 1.254 30

12 Trung tâm dịch vụ NN 1.491 1.491 1.477 14

13 Trung tâm VHTT-TT và du lịch 5.417 5.417 5.272 145

14 Đội kiểm tra quy tắc đô thị 4.910 4.910 4.810 100

Biểu số 86/CK-NSNN

Trong đó: CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

UBND THÀNH PHỐ THANH HÓA

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /      /2022 của UBND thành phố Thanh Hóa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 

CHI ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC 

GIA)

CHI 

CHUYỂN 

NGUỒN 

SANG 

NGÂN 

SÁCH 

NĂM SAU

CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC 

GIA)

CHI DỰ 

PHÒNG 

NGÂN 

SÁCH

CHI TẠO 

NGUỒN, 

ĐIỀU 

CHỈNH 

TIỀN 

LƯƠNG



DT tạm giao
DT phân bổ 

sau

TỔNG 

SỐ

CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN

CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN

A B 1 2 3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9

Trong đó: CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 

CHI ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC 

GIA)

CHI 

CHUYỂN 

NGUỒN 

SANG 

NGÂN 

SÁCH 

NĂM SAU

CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH MỤC 

TIÊU QUỐC 

GIA)

CHI DỰ 

PHÒNG 

NGÂN 

SÁCH

CHI TẠO 

NGUỒN, 

ĐIỀU 

CHỈNH 

TIỀN 

LƯƠNG

15 Ủy ban mặt trận tổ quốc 2.243 2.243 1.913 330

16 Đoàn thanh niên 1.014 1.014 970 44

17 Hội phụ nữ 1.170 1.170 1.120 50

18 Hội Nông dân 1.157 1.157 1.099 58

19 Hội Cựu chiến binh 1.201 1.201 1.157 44

20 Các Hội đặc thù 1.184 1.184 1.184 0

21 Các hội, tổ chức XH khác 350 350 350 0

22 Hội người mù 775 775 775 0

23 Công an thành phố 1.059 1.059 905 154

24 Ban chỉ huy quân sự thành phố 11.629 11.629 11.158 471

25 Phòng giáo dục và đào tạo 2.150 2.150 1.938 212

26 Trung tâm bồi dưỡng chính trị 1.527 1.527 1.355 172

27 Trung tâm GD TX - GD NN 3.019 3.019 3.019 0

28 Khối mầm non 110.971 110.971 110.971 0

29 Khối tiểu học 201.225 201.225 201.225 0

30 Khối THCS 154.787 154.787 154.787 0

31 Các xã, phường 167.588 167.588 167.588 0

II CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 39.203 39.203

III CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TL 30.768 30.768

IV CHI BS CÓ MỤC TIÊU CHO NS THÀNH PHỐ 200 200 200

V CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NS NĂM SAU 0



UBND THÀNH PHỐ THANH HÓA

CHI ĐẦU TƯ 

HẠ TẦNG KỸ 

THUẬT

CHI QUY 

HOẠCH 

CHI AN 

NINH 

QUỐC 

PHÒNG

CHI NÔNG, 

LÂM, NGƯ 

NGHIỆP, 

THỦY LỢI

CHI CẤP, 

THOÁT 

NƯỚC

CHI 

GIÁO 

DỤC - 

ĐÀO TẠO 

VÀ DẠY 

NGHỀ

CHI GIAO 

THÔNG

CHI HOẠT 

ĐỘNG CỦA CƠ 

QUAN QUẢN 

LÝ NHÀ 

NƯỚC, ĐẢNG, 

ĐOÀN THỂ

CHI BẢO 

VỆ MÔI 

TRƯƠNG

CHI Y TẾ, 

DÂN SỐ VÀ 

GIA ĐÌNH

CHI CÁC 

CÔNG TRÌNH 

CÔNG CỘNG 

CHI VHTT, 

TDTT VÀ 

PHÁT 

THANH 

TRUYỀN 

HÌNH

GHI CHÚ 

A B 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

TỔNG 1.004.757 581.964 20.565 9.658 8.413 12.436 70.329 201.041 23.481 2.257 16.931 26.521 31.161

1
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình số 1
186.101 132.308 393 7.000 0 6.588 1.041 34.867 2.114 0 0 1.678 112

2
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình số 2
370.160 227.463 15.637 0 2.073 3.979 3.650 76.406 2.227 1.500 0 23.620 13.605

3 Trung tâm phát triển quỹ đất 47.510 45.925 230 0 0 0 0 1.355 0 0 0 0 0

4 Ban Giải phóng mặt bằng và Tái định cư 99.658 96.981 0 871 0 0 1.806 0 0 0 0 0

5 Ban Hàm Rồng 16.634 15.000 0 794 0 0 0 0 0 0 0 840

6 Phường An Hưng 3.607 1.000 0 0 0 899 1.308 0 0 0 0 400

7 Phường Ba Đình 5.866 0 0 0 4.725 106 495 0 0 172 368

8 Phường Điện Biên 1.675 0 0 0 1.675 0 0 0 0 0 0

9 Phường Đông Cương 20.302 7.662 0 0 0 3.206 8.045 1.389 0 0 0 0

10 Phường Đông Hải 21.244 1.687 0 930 0 5.849 11.379 750 0 0 0 649

11 Phường Đông Hương 3.157 0 0 946 0 1.211 1.000 0 0 0 0

12 Phường Đông Sơn 5.474 0 0 0 5.474 0 0 0 0 0 0

13 Phường Đông Thọ 3.349 382 0 0 0 213 0 2.754 0 0 0 0

14 Phường Đông Vệ 6.908 989 0 0 0 4.298 1.177 444 0 0 0 0

15 Phường Hàm Rồng 4.019 2.169 0 0 0 1.650 0 0 0 0 0 200

16 Phường Lam Sơn 1.825 0 0 0 1.080 745 0 0 0 0 0

17 Phường Nam Ngạn 4.925 2.224 0 0 0 882 819 1.000 0 0 0 0

18 Phường Ngọc Trạo 5.138 0 0 0 2.368 2.770 0 0 0 0 0

19 Phường Phú Sơn 3.572 0 0 0 0 3.290 282 0 0 0 0

20 Phường Quảng Hưng 4.562 0 0 0 2.500 2.062 0 0 0 0 0

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /      /2022 của UBND thành phố Thanh Hóa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ

Biểu số 87/CK-NSNN

TRONG ĐÓ



21 Phường Quảng Thắng 8.414 0 91 0 884 4.000 3.000 0 0 0 439

22 Phường Quảng Thành 4.235 2.000 0 0 281 652 1.302 0 0 0 0 0

23 Phường Tân Sơn 3.729 0 0 0 2.363 1.366 0 0 0 0 0

24 Phường Tào Xuyên 2.880 2.380 100 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200

25 Phường Trường Thi 9.369 0 0 0 9.042 327 0 0 0 0 0

26 Phường Đông Lĩnh 2.778 0 0 0 562 210 2.006 0 0 0 0

27 Phường Đông Tân 5.136 2.960 0 0 0 0 634 1.542 0 0 0 0

28 Phường Long Anh 7.353 3.602 0 2.511 0 0 0 1.240 0 0 0 0

29 Phường Quảng Cát 978 0 278 0 231 0 0 62 0 0 407

30 Phường Thiệu Khánh 17.910 8.840 0 0 0 960 8.110 0 0 0 0 0

31 Phường Quảng Đông 12.904 2.341 0 299 0 9.159 828 277 0 0 0 0

32 Phường Quảng Phú 1.413 0 0 0 0 1.413 0 0 0 0 0

33 Phường Quảng Tâm 1.177 0 0 0 1.177 0 0 0 0 0 0

34 Phường Quảng Thịnh 12.310 5.444 0 0 0 2.000 4.419 0 0 0 0 447

35 Phường Thiệu Dương 2.359 0 357 0 725 90 0 0 0 0 1.187

36 Xã Hoằng Quang 453 0 209 0 0 244 0 0 0 0 0

37 Xã Đông Vinh 17.342 8.067 0 0 0 66 7.000 0 0 209 0 2.000

38 Xã Hoằng Đại 15.773 11.609 0 0 0 2.340 1.236 0 0 0 0 588

39 Xã Thiệu Vân 17.125 931 0 0 0 658 8.785 1.551 0 200 0 5.000

40 Các đơn vị hành chính sự nghiệp khác 45.433 4.205 2.658 0 442 0 13.731 1.410 695 16.522 1.051 4.719



UBND THÀNH PHỐ THANH HÓA

CHI 

GIAO 

THÔNG

CHI NÔNG 

NGHIỆP, 

LÂM 

NGHIỆP, 

THỦY LỢI, 

THỦY SẢN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TỔNG SỐ 818.968 476.846 0 573 6.876 2.333 949 1.010 21.594 0 21.594 189.201 99.665 2.175 12.745 5.000

1 Văn Phòng Thành ủy 19.084 0 16.747 2.337

2 Văn Phòng HĐND thành phố 3.326 0 3.326

3 Văn Phòng UBND thành phố 24.002 200 500 1.300 1.300 22.002

4 Phòng Nội vụ thành phố 1.747 447 0 1.300

5 Phòng Kinh tế thành phố 939 939 939

6 Phòng Văn hóa Thông tin 416 416 0

7 Thanh tra thành phố 500 0 500

8 Phòng Tư pháp thành phố 500 0 500

9 Phòng lao động TB&XH

-
Kinh phí các đối tượng chính 

sách theo NĐ 20
84.542 0 84.542

- Chúc thọ, mừng thọ 2.434 0 2.434

- Quản lý NN về đảm bảo xã hội 2.981 0 2.981

10
Ban quản lý di tích lịch sử 

Văn hóa Hàm Rồng
2.346 1.341 1.005 1.005

11 Nhà Văn hóa thiếu nhi 1.284 1.284 0

12 Trung tâm dịch vụ NN 1.491 1.491 1.491

13
Trung tâm VHTT-TT và du 

lịch
5.417 2.135 2.333 949 0

14 Đội kiểm tra quy tắc đô thị 4.910 4.910 4.910

15 Ủy ban mặt trận tổ quốc 2.243 0 2.243

16 Đoàn thanh niên 1.014 0 1.014

TRONG ĐÓ

CHI PHÁT 

THANH, 

TRUYỀN 

HÌNH, 

THÔNG 

TẤN

CHI THỂ 

DỤC THỂ 

THAO

CHI BẢO 

ĐẢM XÃ 

HỘI

CHI BẢO 

VỆ MÔI 

TRƯỜNG

CHI CÁC 

HOẠT 

ĐỘNG 

KINH TẾ

TRONG ĐÓ CHI HOẠT 

ĐỘNG CỦA 

CƠ QUAN 

QUẢN LÝ 

NHÀ 

NƯỚC, 

ĐẢNG, 

ĐOÀN THỂ

CHI KHÁC
CHI AN 

NINH

CHI QUỐC 

PHÒNG

Biểu số 88/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /      /2022 của UBND thành phố Thanh Hóa)

Đơn vị: Nghìn đồng

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ

CHI GIÁO 

DỤC - ĐÀO 

TẠO VÀ DẠY 

NGHỀ

CHI KHOA 

HỌC VÀ 

CÔNG 

NGHỆ

CHI Y TẾ, 

DÂN SỐ VÀ 

GIA ĐÌNH

CHI VĂN 

HÓA 

THÔNG TIN



17 Hội phụ nữ 1.170 0 1.170

18 Hội Nông dân 1.157 0 1.157

19 Hội Cựu chiến binh 1.201 0 1.201

20 Các Hội đặc thù 1.184 0 1.184

21 Các hội, tổ chức XH khác 350 0 350

22 Hội người mù 775 0 775

23 Công an thành phố 1.059 0 1.059

24 Ban chỉ huy quân sự thành phố 11.629 0 11.629

25 Phòng giáo dục và đào tạo 2.150 2.150 0

26 Trung tâm bồi dưỡng chính trị 1.527 1.527 0

27 Trung tâm GD TX - GD NN 3.019 3.019 0

28 BHXH thành phố 0 0

29 Khối mầm non 110.971 110.971 0

30 Khối tiểu học 201.225 201.225 0

31 Khối THCS 154.787 154.787 0

32 Các xã, phường 167.588 2.720 373 1.700 510 11.949 11.949 138.041 5.062 1.116 1.116 5.000



UBND THÀNH PHỐ THANH HÓA

Thu ngân sách xã 

hưởng 100%

Thu ngân sách xã 

hưởng từ các 

khoản thu phân 

chia 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

TỔNG SỐ 352.263 166.601 13.808 152.792 119.355 0 0 285.956

1 An Hưng 11.494 5.477 368 5.109 4.336 9.813

2 Ba Đình 20.485 3.350 911 2.439 1.429 4.779

3 Điện Biên 23.666 8.256 720 7.536 1.609 9.865

4 Đông Cương 5.413 6.098 254 5.844 4.066 10.163

5 Đông Hải 32.325 22.418 349 22.069 1.937 24.355

6 Đông Hương 31.468 23.713 359 23.354 2.132 25.845

7 Đông Lĩnh 2.115 1.637 319 1.318 4.344 5.981

8 Đông Sơn 5.781 5.092 424 4.668 4.241 9.333

9 Đông Tân 5.409 995 365 630 3.746 4.741

10 Đông Thọ 33.273 7.475 562 6.913 2.110 9.585

11 Đông Vệ 41.630 3.564 681 2.883 2.133 5.697

12 Hàm Rồng 5.499 4.742 238 4.504 3.657 8.398

13 Lam Sơn 29.715 5.225 1.244 3.981 716 5.941

14 Long Anh 1.928 4.230 317 3.913 5.256 9.486

15 Nam Ngạn 7.933 6.792 385 6.407 4.033 10.825

Biểu số 89/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /      /2022 của UBND thành phố Thanh Hóa)

Đơn vị: Nghìn đồng

Số bổ sung cân 

đối từ ngân sách 
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Số bổ sung 
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điều chỉnh 

tiền lương

Thu chuyển 

nguồn từ 

năm trước 

chuyển sang

Tổng chi 

cân đối 

ngân sách xã

STT Tên đơn vị

Tổng thu 

NSNN trên 

địa bàn

Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp

Tổng số

Chia ra 



Thu ngân sách xã 

hưởng 100%

Thu ngân sách xã 

hưởng từ các 

khoản thu phân 

chia 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

Số bổ sung cân 

đối từ ngân sách 

cấp huyện

Số bổ sung 

thực hiện 

điều chỉnh 

tiền lương

Thu chuyển 

nguồn từ 

năm trước 

chuyển sang

Tổng chi 

cân đối 

ngân sách xã

STT Tên đơn vị

Tổng thu 

NSNN trên 

địa bàn

Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp

Tổng số

Chia ra 

16 Ngọc Trạo 13.471 1.847 331 1.516 2.996 4.843

17 Phú Sơn 9.473 1.599 507 1.092 3.577 5.176

18 Quảng Cát 1.068 2.104 213 1.891 4.552 6.656

19 Quảng Đông 2.721 2.874 271 2.603 4.002 6.876

20 Quảng Hưng 9.139 9.037 567 8.470 3.202 12.239

21 Quảng Phú 2.302 4.220 264 3.956 4.341 8.561

22 Quảng Tâm 3.750 3.800 295 3.505 3.784 7.584

23 Quảng Thắng 6.118 1.051 312 739 3.795 4.846

24 Quảng Thành 11.353 4.882 391 4.491 3.223 8.105

25 Quảng Thịnh 5.444 826 198 628 3.770 4.596

26 Tân Sơn 8.740 1.554 475 1.079 3.426 4.979

27 Tào Xuyên 4.276 1.657 324 1.333 5.152 6.810

28 Thiệu Dương 1.862 4.420 245 4.175 4.647 9.067

29 Thiệu Khánh 1.181 3.208 233 2.975 4.411 7.619

30 Trường Thi 7.985 1.511 504 1.007 3.670 5.181

31 Đông Vinh 2.334 5.253 249 5.004 3.518 8.772

32 Hoằng Đại 554 4.535 325 4.210 4.060 8.595

33 Hoằng Quang 1.306 2.448 406 2.042 3.936 6.385

34 Thiệu Vân 1.049 709 202 507 3.549 4.258


